
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

BAN DÂN TỘC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BDT-CSDT Quảng Ngãi, ngày         tháng  10  năm 2023 

V/v đề nghị thẩm định giá  

 

Kính gửi: Chi nhánh Quảng Ngãi - Công ty 

Cổ phần Thẩm định giá Việt Tín. 

 

 Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Chi nhánh Quảng Ngãi - Công ty 

Cổ phần Thẩm định giá Việt Tín (địa chỉ: số 279 đường Trần Quang Khải, 

thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) thẩm định giá với các nội dung sau: 

 1. Cơ quan đề nghị thẩm định giá 

 - Cơ quan đề nghị thẩm định giá: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi. 

 - Người đại diện: Hồ Ngọc Thịnh, Chức vụ: Trưởng Ban. 

 - Địa chỉ: số 64 đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.  

          - Điện thoại: 0255.3814110. 

          - Tài khoản số: 0927.2.1082451 tại kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Ngãi. 

 2. Tài sản đề nghị thẩm định giá 

(chi tiết theo danh mục thiết bị do đơn vị tư vấn lập kèm theo) 

Ghi chú: Đơn giá đã bao gồm thuế GTGT theo quy định. 

3. Mục đích thẩm định giá: xác định giá trị sản phẩm để thẩm định, 

phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết đầu tư phòng họp trực tuyến tại Ban 

Dân tộc tỉnh. 

4. Thời điểm thẩm định giá: tháng 10/2023. 

Ban Dân tộc cam kết cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu có liên 

quan đến tài sản đề nghị thẩm định giá và chịu hoàn toàn trách nhiệm về pháp 

lý của hồ sơ cung cấp; thanh toán đầy đủ giá trị dịch vụ được cung cấp bằng 

chuyển khoản tới quý Công ty ngay khi nhận được Chứng thư thẩm định giá 

của quý Công ty./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban;  

- Các Phòng thuộc Ban; 
- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 
 

                              

Hồ Ngọc Thịnh 



Phụ lục: DANH MỤC THIẾT BỊ 

(Kèm theo Công văn số           /BDT-CSDT, ngày        /10/2023 

của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi) 

 

TT Thiết bị 
Mã hàng 

hóa 

Hãng/ xuất 

xứ 
ĐVT SL 

1 

Thiết bị hội nghị trực tuyến 

chuyên dụng hỗ trợ hình ảnh chất 

lượng 4K, chạy đa nền tảng 

(H.323, SIP, Zoom, MS Teams, 

USB device mode, …), bao gồm 

bộ giải mã (tích hợp camera 4K 

zoom số 5x), 01 camera PTZ 

zoom 12x. 

X50 TC8 
Polycom 

/China 
Bộ 1 

2 

Tivi 75 inch 

Công nghệ chiếu sáng LED  

Công nghệ hình ảnh: Bộ xử lý 

Crystal 4K,  

Độ phân giải Ultra HD 4K, Tần 

số quét 60 Hz 

75BU8000 
Samsung 

/Vietnam 
Chiếc 1 

3 

Tivi 65 inch 

Loại Tivi: Smart TV 

Kích thước màn hình: 65 inch,  

Độ phân giải: 4K UltraHD 

(3840x2160px),  

Kết nối Internet: WiFi 5, 

Ethernet: (LAN), Cổng HDMI: 3 

cổng, Cổng USB: 2 cổng,  

Cổng xuất âm thanh: Cổng 

Optical (Digital Audio Out) 

65BU8000 
Samsung 

/Vietnam 
Chiếc 2 

4 

Thiết bị lưu điện (UPS) online 

công suất: 2000VA/1800W 

Hệ số công suất: 0.9 

Dạng sóng: Thuần sóng Sin 

Khả năng chịu tải (Overload): 

105% - 110% : 10 phút; 

Độ méo sóng hài: <3% ( với tải 

tuyến tính); <6% với tải phi 

tuyến tính 

Thông số đầu vào: Điện áp 120-

300VAC 

Tần số: 40-70Hz, Thông số đầu 

ra 

Điện áp: 208/220/230/240 VAC, 

Tần số: 50/60 Hz 

2000 

MTPLUSC

230  

Vertiv 

/China 
Cái 1 

5 

Microphones cổ ngỗng  

Độ Nhạy: 94 dB 

Tần Số: 30 to 13,000 Hz 

Trọng lượng: 470g 

Màu sắc: Đen 

MX418D/C

-X 

Shure 

/ Mỹ 
Cái 1 



TT Thiết bị 
Mã hàng 

hóa 

Hãng/ xuất 

xứ 
ĐVT SL 

6 

Bộ Microphone không dây dải 

tần UHF bao gồm 2 micro và 1 

bộ thu phát  

Thông số bộ nhận:  

Dao động: PLL tổng hợp 

Dải tần số: UHF 500 MHz-900 

MHz 

Nguồn cung cấp: PCB-17V 

Đầu ra âm thanh: Độc lập 0-

400mV, Hỗn hợp 0-300mV 

Nguồn cung cấp: DC3V (1.5V 

AAx2) 

Điện năng tiêu thụ: 100mA 

Dải tần số: UHF 500 MHz-900 

MHz 

Độ ổn định tần số: ± 0,001% 

Tối đa Độ lệch phạm vi: ± 

30KHz, Tỷ lệ S / N:> 60dB 

Tỷ lệ F / N:> 80dB, Đáp ứng tần 

số: 40Hz-20KHz 

MX418D/C

-X 

HaiAudio/ 

Mỹ 
Bộ 1 

7 

Bộ chống phản hồi âm thanh. 

Điện áp đầu vào: AC 220V/50Hz 

Công suất tiêu thụ điện:  7W 

Tốc độ lấy mẫu 100Hz- 15KHz 

Độ méo <0,1% @lKHz 

Tỷ lệ S / N> 90db 

Tín hiệu chậm trễ: 11ms 

Trở kháng đầu vào: 20kOhm 

Trở kháng đầu ra: 20ohm (cân 

bằng) 

Lắp đặt: Để bàn hoặc gắn tủ rack 

19” 

Vật liệu: kim loại 

Màu sắc: đen 

Hai-D812 
HaiAudio/ 

Mỹ 
Cái 1 

8 

Loa treo tường 32W 

Loa treo tường đa năng 2 chiều, 

100V độ trung thực cao. 100V;  

Các vòi công suất 32W, 16W, 

8W. 

Có sẵn cơ sở để sử dụng như Loa 

trở kháng thấp 8 ohms. 

HAI-1210 
Ahuja 

/ India 
Cái 4 

9 

Bộ khuếch đại kèm trộn tích hợp 

đầu phát KTS 160W, 5 Mic / 2 

Đầu vào Aux.  

Công suất đầu ra Tối đa 220W, 

RMS 160W ở 10% THD, RMS 

140W ở 5% THD, RMS 120W ở 

2% THD, Quy định đầu ra ≤ 2 

dB, không tải đến đầy tải ở 1kHz,  

Kênh đầu vào 5 × Micrô 

PS-500TM 
Ahuja 

/ India 
Cái 1 



TT Thiết bị 
Mã hàng 

hóa 

Hãng/ xuất 

xứ 
ĐVT SL 

0,65mV/4,7kΩ, 2 × Phụ trợ 

100mV/470 kΩ, Phản hồi thường 

xuyên 50-15.000Hz ±3dB, Tỷ lệ 

tín hiệu trên tạp âm 60dB, Điều 

khiển giai điệu Âm trầm: ±10dB 

ở 100Hz, Âm bổng: ±10dB ở 

10kHz, đầu ra Tiền khuếch đại 

200mV/600Ω, Dòng 1V/1kΩ,  

Đầu ra loa 4Ω, 8Ω, 70V & 100V,  

Nguồn cấp AC: 220-240V 

50/60Hz DC: 24V, Sự tiêu thụ 

năng lượng Dòng điện xoay 

chiều: 300VA Dòng điện một 

chiều: 4A 

10 

Dòng điện đầu vào tối đa: 60A 

Dòng điện đầu ra tối đa một 

chiều: 30A 

Điện áp làm việc: 220V 50/60Hz 

Công suất mỗi chiều: Mỗi chiều 

lên tới 3000 w 

PC830 
Bost 

Audio/China 
Cái 1 

11 

Tủ âm thanh chuyên dụng 12U 

có khay đựng mixer 

KT: 790mm x 600mm x 800mm 

Tải trọng : 300 Kg 

Gỗ dán nhiều lớp dày 9mm mặt 

tráng nhựa 

Góc tủ được làm bằng sắt dập mạ 

crom bóng 

4 Chân tủ có thể quay đa hướng 

có vòng bi bánh cao su, 2 bánh 

có thêm khóa bánh. 

HH-12U Việt Nam Cái 1 

12 

Tủ chuyên dụng lắp đặt thiết bị 

HNTH 

Cao x Rộng x Sâu: 

1700x1060x700 

Chuẩn Rack: 482.6 (19") 

DC-TBTH Việt Nam Cái 1 
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